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Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 04/10 

TRần Phương Quỳnh  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 11/10 

Hoàng Thị Nga  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 18/10 

TRần Phương Quỳnh  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 25/10 

Hoàng Thị Nga  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 01/11 

TRần Phương Quỳnh  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô Quỳnh, cô Nga đón trẻ tươi cười, niềm nở đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ; Nhắc trẻ mặc quần 

áo phù hợp thời tiết và biết cất giầy, dép, đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định; 

- Hướng dẫn trẻ biết cách chào hỏi lễ phép. 

- Trò chuyện với trẻ hôm nay con thích ăn gì? con thích chơi đồ chơi gì? Hôm nay ai đưa con đi học? con có thích chơi với bạn 

không? Sáng nay con ăn gì? Ai cho con ăn? Con ăn có thấy ngon miệng không?  

 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: ( Dụng cụ nơ tay 

1. Khởi động: Cho trẻ đi nhẹ nhàng về đội vòng tròn ( Theo bài hát thể dục sáng) 

2. Trọng động: BTPTC: Tập theo nhạc bài hát (Trống cơm ) 

- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra. 

- Tay: đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Lưng, bụng, lườn: nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên. 

- Chân: đứng lên, co duỗi từng chân  

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Làm quen văn học 

Thơ: Đồ chơi của lớp  

Làm quen văn học 

- Truyện: Chiếc xích 

đu màu đỏ  

Làm quen văn học 

- Thơ: Yêu mẹ  

Làm quen văn học 

- Truyện: Chiếc ô của 

thỏ trắng,  

Làm quen văn học 

- Thơ: Bé đi nhà trẻ  

 

T3 

Hoạt động nhận biết 

- Ô tô - búp bê  

Hoạt động nhận biết 

- Chọn đồ chơi màu 

xanh, màu đỏ  

Hoạt động nhận biết 

- Đôi dép- balo  

Hoạt động nhận biết 

- Quả bóng - Lật đật  

Hoạt động nhận biết 

- Cái bát - cái thìa  

T4 

Hoạt động tạo hình 

- Xé giấy theo dải  

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ quả bóng  

Hoạt động tạo hình 

- Chơi với màu nước  

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu quả bóng  

Hoạt động tạo hình 

- Tô con lật đật  

T5 

Vận động 

- VĐCB: Đi có mang vật 

trên tay.Đi có mang vật 

trên tay. 

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa  

Vận động 

- VĐCB: Bò chui qua 

cổng 

- TCVĐ: Vợt bóng  

Vận động 

-VĐCB: Đi bước qua 

gậy kệ cao. 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng,  

Vận động 

-VĐCB:Bò thẳng 

hướng theo đường 

hẹp 

-TCVĐ: vợt bóng  

Vận động 

-VĐCB:Chạy theo hướng 

thẳng 

- TCVĐ:- Lộn cầu vồng,  



T6 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Búp bê 

- TCAN: Hãy làm theo 

cô  

Âm nhạc 

- Dạy hát : Cô và mẹ 

- TCAN: Nghe âm 

thanh đoán tên dụng 

cụ  

Âm nhạc 

- VĐTN: Búp bê  

- TCAN: Hãy lắng 

nghe  

Âm nhạc 

- Nghe hát: Cò lả 

- TCAN: Nghe bài hát 

lấy đồ chơi, đồ dùng 

tương ứng  

Âm nhạc 

- DH: Bóng tròn to  

- TCAN: Đoán tên bài hát  

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1:- Dạo chơi quanh sân trường, . chơi khu A1Trời nắng trời mưa, Chơi tự do.  

- Quan sát Bập bênh, chơi khu A2. Chơi tự do.  

- Chơi Khu A4, Trò chơi: Chơi với giải lụa. Chơi tự do.  

- Chơi Khu 4 , Bóng tròn to. Chơi tự do.  

- Chơi Khu A5, T/C Đập bóng, chơi tự do  

- T/C dung dăng dung dẻ, Chơi Khu A5, chơi tự do  

* Tuần 2:- Dạo chơi quanh sân trường, chơi khu A5, Chơi tự do.  

- Chơi khu A1. T/C chuyền bóng, Chơi tự do  

- Dạo chơi quanh sân trường, Chơi Khu 5, Chơi tự do.  

- Quan sát đồ chơi bập bênh, Chơi Khu A2 . Chơi tự do.  

- Giao lưu với lớp C5  

* Tuần 3:- Dạo chơi quanh sân trường, . chơi khu A1, Chơi tự do.  

- T/C Xếp hàng chờ đến lượt mình, chơi khu A2. Chơi tự do.  

- Quan sát đồ chơi ngoài trời ( Đu quay), Chơi Khu A4. Chơi tự do  

- Dạo chơi quanh sân trường, Chơi Khu A3, Chơi tự do.  

* Tuần 4:- Dạo chơi quanh sân trường, chơi khu A5, Chơi tự do.  

- Quan sát đồ chơi ngoài trời ( Vòng quay vòng tròn) Chơi khu A1, Chơi tự do.  

- T/C Đi tìm đồ vật, Chơi Khu A3, Chơi tự do.  

- Dạo chơi quanh sân trường, Chơi Khu A2, Chơi tự do  

- T/C Trời nắng trời mưa, chơi khu A4, chơi tự do  

* Tuần 5:- Dạo chơi quanh sân trường, . chơi khu A1Trời nắng trời mưa, Chơi tự do  

- Quan sát Bập bênh, chơi khu A2. Chơi tự do  

- Chơi Khu A4, Trò chơi: Chơi với giải lụa. Chơi tự do  

- Chơi Khu A3 , Bóng tròn to. Chơi tự do.  

- Chơi Khu A5, T/C Đập bóng, chơi tự do  

 

Chơi tập ở các 

góc 

Hoạt động khác: 
- Hoạt động góc: Chơi tập bé em búp bê, Chơi Ru em (MT16)  

- Góc kể chuyện theo tranh: Xem tranh truyện và chỉ và nói tên nhân vật trong truyện " Cái chuông nhỏ, chuyện chiếc xích đu 

màu đỏ 

- Góc hoạt động với đồ vật: Chắp ghép hình quả bóng, xâu vòng tặng bạn gái, tặng mẹ,  

MT16 



- Góc hình và màu: Chơi tô màu đồ chơi trong lớp, Dán hoa tặng bà tặng mẹ 

- Góc Vận động: Đóng cọc bàn gỗ, lăn bóng  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

* Giờ ăn:- Cô chuẩn bị bàn ghế …cho giờ ăn trưa và Bữa ăn chiều, phụ. Dạy trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn.  

Hoạt động khác:luyện cho trẻ ăn cơm lát, ăn thịt (MT8)  

* Giờ ngủ- Chuẩn bị đồ dùng: gường, chăn, màn, gối cho trẻ ngủ trưa 

- Cho trẻ nghe nhạc, nghe hát, nghe truyện kể. 

- Quan sát, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ khi ngủ 

* Vệ sinh:- Tập cho trẻ rửa tay trước khi ăn, Rửa mặt sau khi ăn song và sau khi ngủ dậy 

- Tập cho trẻ tự lau miệng, uống nước sau khi ăn song. 

- Thu dọn đồ dùng, vệ sinh lớp sau khi trẻ ăn song 

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

* Vận động sau ngủ dậy: VĐ nhẹ nhàng theo nhạc  

MT8 

Chơi - tập 

buổi chiều 

* Tuần 1:- Tập cho trẻ đi rửa tay dưới vò nước chảy, cho trẻ trời góc tự chọn  

- Hoạt động Montessten Góc THCS: Bê và cất khay  

- T/C:Chiếc túi kỳ diệu: cho trẻ trời góc tự chọn  

- T/C đi trong đường hẹp, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Trò chuyện xem tranh ảnh một số đồ dùng đồ chơi trong lớp, T/C Đoán vật, cho trẻ trời góc tự chọn  

* Tuần 2:- Chỉ và nói tên nhân vật trong truyện chiếc chuông nhỏ, cho trẻ trời góc tự chọn  

- T/C Cái gì xuất hiện, cho trẻ trời góc tự chọn  

- Dán dây hình tròn, cho trẻ trời góc tự chọn  

- T/C Chơi bóng, cho trẻ trời góc tự chọn  

- T/C đi trong đường hẹp, cho trẻ chơi góc tự chọn  

* Tuần 3:- Đọc bài đồng dao: Chi chi chành chành , cho trẻ trời góc tự chọn  

- T/c làm theo yêu cầu, cho trẻ trời góc tự chọn  

- T/C: Vẽ cuộn len : cho trẻ trời góc tự chọn  

- T/C nhanh và khéo, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Biết tránh một số vật dụng nguy hiểm : xem hình ảnh một số đồ dùng, vật dụng gây nguy hiểm: Dao, kéo, tô vít, kìm, búa, 

cưa, chai thuỷ tinh, chơi góc tự chọn  

Hoạt động khác: 
* Tuần 4:- Đọc bài đồng dao chị chi chành chành, cho trẻ trời góc tự chọn 

- Hướng dẫn trẻ đi rửa tay dưới vò nước chảy (MT22)  
- T/C úm ba na, cho trẻ trời góc tự chọn  

- T/C Xếp bàn để bày lọ hoa, cho trẻ trời góc tự chọn  

- T/C chuyển bóng bằng chân, cho trẻ trời góc tự chọn  

- nhảy bài Bắc kim thang, cho trẻ chơi góc tự chọn  

* Tuần 5: - Sờ nắm đồ chơi: Quả bóng, đồ chơi các loại , cho trẻ trời góc tự chọn  

MT22, 

MT36 



- TC: Chiếc túi kỳ diệu, cho trẻ chơi theo góc tự chọn  

- Cho trẻ Làm quả bóng từ giấy vụn , cho trẻ chơi góc tự chọn  

- TC:Cái gì trong túi, cho trẻ chơi góc tự chọn  

- Dán trang trí túi xách, cho trẻ chơi góc tự chọn  

Hoạt động khác: 
* Thứ 6 hàng tuần lao động vệ sinh đồ dùng đồ, đồ chơi. 

* Trả trẻ:- Dạy trẻ cất đồ dùng - đồ chơi; kỹ năng đeo balo, đi dép trước khi về 

- Dạy cách chào hỏi lễ phép trước khi ra về: Chào ông bà, bố mẹ; chào cô giáo và các bạn … (MT36)  

Chủ đề - Sự 

kiện  
Ô tô - Búp bê của bé  Đồ chơi bé thích  

Mừng ngày của bà 

của mẹ  
Đồ chơi bé thích  Đồ chơi nấu ăn bé thích   

 


